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Địa điểm, lịch tiếp SV: thông qua Elearning và Zoom (các ngày trong tuần)
3. Mô tả tóm tắt học phần:  Học phần cung cấp cho người học: kiến thức nền tảng về biên phiên dịch, các khái niệm phân biệt hai quá trình này, các phương pháp dịch thuật, các trường hợp tương đương dịch và cách xử lí tình huống không tương đương dịch, cách thức phân tích tài liệu dịch, cách thức phân tích đơn vị câu.

4. Mục tiêu: Học phần nhằm giúp sinh viên có kiến thức nền tảng về các cơ sở lí luận của biên phiên dịch, có khả năng phân tích tình huống dịch, đơn vị câu và các tài liệu dịch.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Hiểu rõ được sự khác biệt giữa quá trình biên và phiên dịch.


b) Nhận biết và phân loại các phương pháp dịch.


c) Nhận biết các trường hợp không có tương đương dịch. 


d) Phân tích được các tài liệu dịch thuật.


e) Phân tích được đơn vị câu trong một tài liệu dịch.

6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Kế hoạch dạy – học (theo tuần)
	Chuẩn bị của người học

	0
	Giới thiệu chung về HP và phương pháp dạy học
	
	2
	- Hướng dẫn phương pháp dạy học của HP (online, E-learning và trực tiếp trên lớp) trên Zoom 

- Thảo luận các vấn đề về HP và PPGD trên E-learning
	Tuần 1:

Zoom
	- Tham gia đầy đủ tiết học online trên Zoom
- Đọc tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom, sử dụng tương tác trên E-learning

	1

1.1

1.2
	Định nghĩa TQ

Định nghĩa Biên dịch – Phiên dịch 

Tính chất dịch thuật
	a
	2
	Hướng dẫn tổng quan thông qua quay Video bài giảng và đăng tải trên hệ thống Elearning. Thảo luận và làm bài tập lớn qua Elearning.
	Tuần 2:

Elearning
	Tham gia làm bài tập, trao đổi, thảo luận trên Elearning

	2
	Translation Methods (Phương pháp dịch thuật)
	b
	2
	Tiến hành giảng bài thông qua Zoom. Trao đổi, thảo luận trực tiếp qua Zoom và làm bài tập lớn qua hệ thống Elearning
	Tuần 3:

Zoom
	Đọc tài liệu đã được đăng tải trên Elearning. Tiến hành nghe giảng, thảo luận thông qua Zoom và hoàn thành bài tập lớn trên Elearning.

	4
	Vấn đề tương đương dịch thuật (Problems of Equivalence)/ Bất khả dịch
	c
	4
	Bài giảng được quay lại và đăng tải lên Elearning. Thảo luận thông qua Zoom và thiết kế bài tập lớn qua Elearning
	Tuần 4 + Tuần 5:

Elearning + Zoom
	Đọc tài liệu, nghe giảng, làm bài trên các hệ thống trực tuyến

	5
	The analysis of a text (Phân tích văn bản dịch)
	d
	6
	Giảng dạy qua Zoom và thiết kế bài tập thông qua Elearning
	Tuần 6 + Tuần 7 + Tuần 8
	Đọc tài liệu, nghe giảng, làm bài trên các hệ thống trực tuyến

	6
	The analysis of language (Phân tích ngôn ngữ dịch)
	e
	4
	Bài giảng được quay lại và đăng tải lên Elearning. Thảo luận thông qua Zoom và thiết kế bài tập lớn qua Elearning
	Tuần 9 + 10
	Đọc tài liệu, nghe giảng, làm bài trên các hệ thống trực tuyến

	7
	Revision 
	a,b,c,d,e
	8
	Elearning
	Tuần 11 +12 + 13 + 14 + 15
	Đọc tài liệu, nghiên cứu, quay video các chủ điểm thuyết trình


6.2 Thực hành: 
7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Peter Newmark
	A textbook of translation
	1988
	Prentice Hall
	
	
	X

	2
	Jeremy Munday
	Introducing translation studies
	2008
	Routledge
	
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- sinh viên bắt buộc tham gia làm bài tập nhóm và bài tập lớp của khóa học.

- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

- Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.

- Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

- Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do GV quy định.

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	1-2
	Bài tập lớn (Tiểu luận)
	Các nội dung được học
	a-e

	2
	1-2
	Nộp bài cá nhân (Thuyết trình)
	Sinh viên tự chọn chủ đề
	a-e


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập nhóm
	
	20

	2
	Bài tập lớn cá nhân
	
	30

	3
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: viết 
- Đề mở: 
(v 

Đề đóng: 
(
	
	50
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